
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
GOLF PUBLIC RATES 2026

Đơn vị: đồng | Unit: vnd

      VĂN PHÒNG VINPEARL GOLF | VINPEARL GOLF HEAD OFFICE

Tòa nhà Symphony
Số 1 Đường Chu Huy Mân, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 
Symphony Building, No. 1 Chu Huy Man Street, Phuc Loi Ward, Long Bien District, Ha Noi City, Vietnam 

      VINPEARL GOLF LÉMAN

Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
Tan Phu Trung Ward, Cu Chi District, Ho Chi Minh City, Vietnam 

E: v.teetime-vpgl@vinpearl.com     M: (+84) 985.629.192 - (+84) 924.819.292
E. sales@vinpearlgolf.com  M: 094.209.9969

VINPEARL GOLF LÉMAN                         01.11.2025 - 31.12.2026

Giá 9 hố = 18 hố / 2; Giá 27 hố = 18 hố * 1,5; Giá 36 hố = 18 hố * 2 
Rate for 9 holes = 18 holes / 2; 27 holes = 18 holes * 1.5; 36 holes = 18 holes * 2 

Giá golf 18 hố đã bao gồm 01 coupon ẩm thực trị giá 250.000 VNĐ sử dụng tại nhà hàng của Vinpearl Golf Léman
Rate for an 18-hole golf round includes an F&B coupon worth 250.000 VND for use at the restaurant of Vinpearl Golf Léman

DANH MỤC  
CATEGORY  

GIÁ DỊCH VỤ GOLF 18 HỐ | 18-HOLE GOLF FEE
Bao gồm phí sân cỏ, phí caddie và phí xe điện chung | Including green fee, caddie fee and shared cart fee

NGÀY THƯỜNG
WEEKDAY

CUỐI TUẦN, NGÀY LỄ
WEEKEND, HOLIDAY

CAO ĐIỂM
PEAK SEASON

THẤP ĐIỂM
LOW SEASON

NGÀY THƯỜNG
WEEKDAY

CUỐI TUẦN, NGÀY LỄ
WEEKEND, HOLIDAY

2.450.000 2.000.000 
Khách nghỉ dưỡng tại các khách sạn
liên kết với Vinpearl 
Guests staying at hotels in collaboration with Vinpearl

3.000.000 2.450.000 

1.500.000 1.250.000 Trẻ em dưới 18 tuổi, Golfer chuyên nghiệp – PGA 
Junior under 18, Professional Golfer – PGA 1.850.000 1.500.000 

Hội viên 
Member 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 

2.500.000 2.050.000 Bạn Hội viên 
Member's Guest 3.100.000 2.500.000 

Khách lẻ
Other guests 3.150.000 3.850.000 2.550.000 3.150.000 

Bán lẻ trong P&L & khách sạn Vinpearl/ MI/ MHI
Retail within P&L & Vinpearl/ MI/ MHI 2.500.000 3.100.000 2.050.000 2.500.000 

Phí dịch vụ khác | Other fees

Xe điện 18 hố (2 chỗ) | 18-hole buggy (2 seats) 

Thuê bộ gậy golf | Golf club rental 

Thuê giày golf | Golf shoe rental 

Thuê dù (ô) | Umbrella rental 

Thuê bóng tập (40 bóng)
Range balls (40 balls)

Thuê gậy tập lẻ/ túi golf trống | Single golf club/ empty bag rental 

Lựa chọn caddie | Caddie selection

Phụ thu F&B bên ngoài | Surcharge F&B from outside 

Phụ thu xe điện lẻ (1 khách) | Surcharge private cart 

Tour tham quan sân golf cơ bản
(tối đa 30 phút, gồm xe điện và hướng dẫn viên) 
Basic golf tour (within 30 mins, include cart & tourguide) 

Tour tham quan sân golf nâng cao
(không giới hạn thời gian, gồm xe điện và hướng dẫn viên) 
Premium golf tour (unlimited time, include cart & tourguide) 

900.000

950.000

250.000

Miễn phí | Free

Trước 13:00 | Before 13:00 | 120.000

Sau 13:00 | After 13:00 | 170.000

250.000

270.000

270.000

450.000

300.000

1.600.000 

KHÁCH KHÁC
OTHER GUESTS

LOẠI PHÍ
 FEE TYPES 


